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	DANH SÁCH

	
	Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt HĐLĐ và không thuộc đối tượng được quy định tại chương VI Quyết định số 23/QĐ-TTg 
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	Họ và tên
	Năm sinh
	Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu
	Địa chỉ thường trú
	Địa chỉ tạm trú (nếu có)
	Nơi làm việc trước khi mất việc
	Mức tiền hỗ trợ
(đồng)
	
	Hỗ trợ qua hình thức
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chuyển khoản ngân hàng
	Bưu điện
	
Trực tiếp
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	Địa chỉ
	
	Tên tài khoản
	số TK
	Ngân hàng
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	…..........., ngày …...tháng ….....năm 2021
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